
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH V.01
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

KHOA DU LỊCH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

1. Năm I - Khóa 2019   (14BB + 6TC) HK2

BB TC

1
1920DAI048

20
Kinh tế chính trị Mác-Lenin 2 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 ba

2
1920DAI049

20
Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 ba

3 DAI033 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 tư

4 DAI020 Logic học đại cương 2 (xem TKB chia lớp của PĐT) 45 tư

5 DAI022 Tâm lý học đại cương 2 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 tư

Quản trị cơ bản (lớp 1) ba 45 7g00 - 10g45 21/4 - 16/6

Quản trị cơ bản (lớp 2) sáu 45 7g00 - 10g45 24/4 - 19/6

Kinh tế du lịch (lớp 1) hai 30 7g30 - 9g30 13/4 - 15/6

Kinh tế du lịch (lớp 2) năm 30 7g30 - 9g30 9/4 - 18/6

Địa lý du lịch Việt Nam (lớp 1) sáu 45 7g30 - 11g30 17/4 - 19/6

8 Địa lý du lịch Việt Nam (lớp 2) ba 45 7g30 - 11g30 14/4 - 9/6

14 6 315

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

STT Mã MH Môn học

Số tín chỉ

GV phụ trách Số tiết Thứ
Số 

Tiết 
OL

Ngày học Ghi chú

6 DUL037 3 ThS. Lê Hải Nguyên 45

Giờ học

DUL007.1 4 ThS. Nguyễn Thu Cúc

457 DUL019 TS. Trần Văn Thông3

60
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2. Năm II - Khóa 2018  (24BB + 0TC) HK4
2.1. Năm III – Khóa 2018 – Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch    (BB + TC)

BB TC

1
1920TC0051

5
Giáo dục thể chất 5 1 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 hai

2 DUL029
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 1 
(lớp 1)

2 ThS. Lê Thế Hiển 30 sáu

3 DUL028
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2 
(lớp 1)

2 C. Quyên 30

4 DUL049.1 Tâm lý học du lịch 3 TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt 45 ba 25 13g00 - 17g30 14/4 - 12/5

5 DUL022 Lễ tân đối ngoại 2 ThS. Phan Thị Hồng Dung 30 tư 15 15g30 - 17g30 15/4 - 13/5

6 DUL015
Hệ thống chính trị và các văn bản 
luật liên quan đến du lịch

2 ThS. Nguyễn Hữu Bình 30 năm 10 13g15 - 17g00 16/4 - 23/4

7 DUL002
Bảo vệ môi trường du lịch và phát 
triển bền vững (lớp 1)

2 PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh 30 năm 15 7g30 - 11g30 19/3 - 9/4

8 DUL072 Tuyến điểm du lịch 1 2 ThS. Trần Duy Minh 45 tư 5 9g00 - 11g00 22/4 - 29/4

9 DUL023 Lịch sử Việt Nam 3 TS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 45 ba 20 8g00 - 10g20 5/5 - 9/6

10 DUL071 Địa lý Việt Nam 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 sáu

11 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 sáu

12 DUL054.2 Thực tập thực tế cơ sở 1 GV Khoa DL 30

24 0 270

Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách Số tiếtSTT Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học Ghi chú
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2. Năm II - Khóa 2018  (16BB + 4TC) HK4
2.2. Năm II – Khóa 2018 – Chuyên ngành Quản trị lữ hành    (BB + TC)

BB TC

1
1920TC0051

5
Giáo dục thể chất 5 1 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 hai

2 DUL029
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 1 
(lớp 1)

2 ThS. Lê Thế Hiển 30 sáu

3 DUL028
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2 
(lớp 1)

2 C. Quyên 30

4 DUL049.1 Tâm lý học du lịch 3 TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt 45 ba 25 13g00 - 17g30 14/4 - 12/5

5 DUL022 Lễ tân đối ngoại 2 ThS. Phan Thị Hồng Dung 30 tư 15 15g30 - 17g30 15/4 - 13/5

6 DUL015
Hệ thống chính trị và các văn bản 
luật liên quan đến du lịch

2 ThS. Nguyễn Hữu Bình 30 năm 10 13g15 - 17g00 16/4 - 23/4

7 DUL002
Bảo vệ môi trường du lịch và phát 
triển bền vững (lớp 1)

2 PGS.TS Nguyễn Thị Vân Hạnh 30 năm 15 7g30 - 11g30 19/3 - 9/4

8 DUL072 Tuyến điểm du lịch 1 2 ThS. Trần Duy Minh 45 tư 5 9g00 - 11g00 22/4 - 29/4

9 DUL016 Kế toán đại cương 2 ThS. Dương Văn Tú 30 bảy

10 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 sáu

11 DUL054.2 Thực tập thực tế cơ sở 1 GV Khoa DL 30

16 4 330

STT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách Ghi chúSố tiết Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học
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2. Năm II - Khóa 2018  (1BB + TC) HK4
2.3. Năm II – Khóa 2018 – Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn - Resort    (Số tín chỉBB + TC)

BB TC

1
1920TC0051

5
Giáo dục thể chất 5 1 (xem TKB chia lớp của PĐT) 30 hai

1 DUL029
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 1 
(lớp 2)

2 ThS. Nguyễn Phú Đại 30 sáu 15 8g00 - 11g00 3/4 - 8/5

2 DUL028
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2 
(lớp 2)

2 C. Quyên 30

3 DUL049.1 Tâm lý học du lịch 3 TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt 45 ba 25 13g00 - 17g30 14/4 - 12/5

4 DUL022 Lễ tân đối ngoại 2 ThS. Phan Thị Hồng Dung 30 tư 15 15g30 - 17g30 15/4 - 13/5

5 DUL015
Hệ thống chính trị và các văn bản 
luật liên quan đến du lịch

2 ThS. Nguyễn Hữu Bình 30 năm 10 13g15 - 17g00 16/4 - 23/4

6 DUL002
Bảo vệ môi trường du lịch và phát 
triển bền vững (lớp 2)

2 ThS. Trần Duy Minh 30 năm 10 9g00 - 11g00 9/4 - 7/5

7 DUL058.1
Tổng quan cơ sở lưu trú và ấm thực 
trong du lịch

2 TS. Nguyễn Văn Chất 30
hai, 
năm

9 14g00 - 16g15 11, 14, 18/5

8 DUL016 Kế toán đại cương 2 ThS. Dương Văn Tú 30 bảy

9 DUL038
Quản trị cơ sở vật chất và cung ứng 
trong NH-KS-RS

2 ThS. Hồ Tiểu Bảo 30 năm 10 7g00 - 11g20 7/5 - 14/5

10 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 sáu

11 DUL054.2 Thực tập thực tế cơ sở 1 GV Khoa DL 30

17 6 375

Số tiếtSTT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học Ghi chú
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3. Năm III - Khóa 2017  (16BB + 4TC) 25 -27/12: sinh viên đi TTTT HK6

3.1. Năm III – Khóa 2017 – Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch    (BB + TC)

BB TC

1 DUL030.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 3 
(lớp 1)

2 ThS. Lê Thế Hiển 45 ba 10
9g00-11g20 

9g00 - 10g30 
24,27/3 
31/3,7/4

2 DUL031.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 4 
(lớp 1)

2 ThS. Hoàng Kim Tuấn 45 năm 6 8g40 - 11g10 23/4 - 7/5

3 DUL075
Quy trình và phương pháp hướng 
dẫn du lịch 2

2 ThS. Trần Duy Minh 30 ba 10 9g30 - 11g30 31/3 - 21/4

4 DUL027 Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch 2
ThS. Nguyễn Văn Thanh
ThS. Huỳnh Công Hiếu

30
hai, 
tư, 
sáu

20
13g00 - 

15g20/16g00
13/4 - 24/4

5 DUL003
Các nền văn hóa cổ và văn hóa các 
dân tộc ở Việt Nam

3
Thầy Lê Công Tâm
Cô Lê Thị Mỹ Dung

45 sáu

6 LSU076 Kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam 2 PGS.TS Đặng Văn Thắng 30 tư 3 9g00 - 11g20 ngày 29/4

7 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 ba 21
14g00 -16g30 

tử8g00  
18/3, 31/3 
từ24/3, 7/4

8 DUL025 Nghệ thuật nói trước công chúng 2 ThS. Phan Thị Hồng Dung 30 hai 15 13g00 - 15g00 13/4 - 11/5

9 DAI042 Tổ chức sự kiện 2 30

10 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV Khoa DL 60

Tổng 15 6 375

STT Mã MH Môn học

Số tín chỉ

GV phụ trách Ghi chúSố tiết Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học
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25 -27/12: sinh viên đi TTTT

3.2. Năm III – Khóa 2017 – Chuyên ngành Quản trị lữ hành    (21 = 17BB + 4TC)

BB TC

1 DUL030.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 3 
(lớp 1)

2 ThS. Lê Thế Hiển 45 ba

2 DUL031.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 4 
(lớp 1)

2 ThS. Hoàng Kim Tuấn 45 năm 6 8g40 - 11g10 23/4 - 7/5

2 DUL077 Điều hành chương trình du lịch 2 2 ThS. Nguyễn Văn Thanh 30

3 DUL039 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 45

4 DUL057 Tổ chức và quản lý đại lý lữ hành 2 ThS. Trần Quốc Việt 30 bảy 18
9g00-11g20 

8g00 - 10g00
4,10,24,25/4 

11,18/4

5 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 ba 21
14g00 -16g30 

tử8g00  
18/3, 31/3 
từ24/3, 7/4

6 DUL036 Quản trị chất lượng 2 ThS. Phạm Ngọc Lâm 30 sáu

7 DUL008 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 ThS. Ngô Tấn Đạt 30 bảy 5 10g00 - 12g00 11/4 - 18/4

8 DAI042 Tổ chức sự kiện 2 30

9 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV Khoa DL 60

17 4 375

Số tiếtSTT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học Ghi chú
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25 -27/12: sinh viên đi TTTT

3.3. Năm III – Khóa 2017 – Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Resort    (21 = 17BB + 4TC)

BB TC

1 DUL030.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 3 
(lớp 2)

2 ThS. Nguyễn Phú Đại 45 tư 15 8g00 - 11g00 8/4 - 6/5

2 DUL031.1
Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 4 
(lớp 2)

2 45

3 DUL041.2 Quản trị nhà hàng và bar 3
TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt
ThS. Võ Hữu Tài

60
bảy 
ba

25
9g00-11g30 
7g00-11g30

24,28/3,4/4 
14/4 - 5/5

4 DUL064 Quản trị bếp 2 30

5 DUL036 Quản trị chất lượng 2 ThS. Phạm Ngọc Lâm 30 sáu

6 DUL040 Quản trị kinh doanh yến tiệc 2 30

7 DUL008 Dịch vụ chăm sóc khách hàng 2 ThS. Ngô Tấn Đạt 30 bảy 5 10g00 - 12g00 11/4 - 18/4

8 DUL011 Du lịch sinh thái 2 TS. Ngô Thanh Loan 30 ba 21
14g00 -16g30 

tử8g00  
18/3, 31/3 
từ24/3, 7/4

9 DAI042 Tổ chức sự kiện 2 30

10 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV Khoa DL 60

17 4 390

STT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách Ghi chúSố tiết Thứ
Số 

Tiết 
OL

Giờ học Ngày học
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4. Năm IV – Khóa 2016 HK8
4.1. Năm IV – Khóa 2016 – Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch    (15 = 5BB + 10TC)

BB TC
1 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV KDL 60
2 DUL056 Thực tập tốt nghiệp 3 GV KDL 90
3 DUL018 Khóa luận tốt nghiệp 10 GV KDL 150

5 10 300

4.1. Năm IV – Khóa 2016 – Chuyên ngành Quản trị lữ hành    (15 = 5BB + 10TC)

BB TC
1 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV KDL 60
2 DUL056 Thực tập tốt nghiệp 3 GV KDL 90
3 DUL018 Khóa luận tốt nghiệp 10 GV KDL 150

5 10 300

4.2. Năm IV – Khóa 2016 – Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn – Resort    (15 = 5BB + 10TC)

BB TC
1 DUL070 Thực tập thực tế chuyên ngành 2 2 GV KDL 60
2 DUL056 Thực tập tốt nghiệp 3 GV KDL 90
3 DUL018 Khóa luận tốt nghiệp 10 GV KDL 150

5 10 300

TTTT miền Trung: 
+ 08/01 - 13/01: HD+LH
+ 07/01 - 11/01: NHKS

TT tốt nghiệp: tháng 02-05/2020

Số tiết

STT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách

STT Mã MH Môn học
Số tín chỉ

GV phụ trách

Ghi chú

Thứ Tiết Phòng
Ngày bắt đầu 

- kết thúc
Ghi chú

Số tiết Thứ Tiết Phòng
Ngày bắt đầu 

- kết thúc

Thứ Tiết Phòng
Ngày bắt đầu 

- kết thúc
Ghi chúSTT Mã MH Môn học

Số tín chỉ
GV phụ trách Số tiết

Page 8 of 11


